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 HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 ĐẠI HỌC Y DƯỢC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 

DANH SÁCH THÍ SINH NỘP BẢN SAO CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ 

NĂM 2026 QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN CẦN BỔ SUNG PHIẾU NỘP 

CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ 

(Cập nhật đến 16g30 ngày 19/6/2026) 
 

Stt Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Điểm IELTS 

1   Hồ Hoàng Minh An 17/07/2007 6.5 

2   Lâm Trần Minh Anh 07/01/2008 6.5 

3   Lê Đức Anh 20/08/2008 6.5 

4   Nguyễn Diệp Anh 22/06/2007 8.5 

5   Nguyễn Ngọc Anh 08/01/2008 6 

6   Phan Văn Hoàng Anh 29/03/2008 6 

7   Trần Hoàng Khánh Băng 28/06/2008 7 

8   Dương Gia Bảo 13/09/2008 6.5 

9   Phan Đinh Minh Châu 28/02/2008 7 

10   Phạm Hoàng Cường 22/09/2008 7.5 

11   Nguyễn Lê Tâm Di 04/12/2008 6 

12   Nguyễn Ngô Đồng 21/04/2008 7 

13   Lê Mã Anh Dương 24/02/2008 6.5 

14   Lê Trần Thái Dương 11/01/2008 6 

15   Đỗ Phạm Gia Hân 07/01/2008 6 

16   Lý Bảo Hân 29/07/2008 6.5 

17   Lê Nguyễn Minh Hạnh 27/09/2008 8 

18   Nguyễn Văn Hiếu 01/02/2007 6.5 

19   Lê Ngọc Quỳnh Hương 16/06/2008 6.5 

20   Nguyễn Tuấn Khang 18/02/2008 7 

21   Đôn Trường Khôi 13/12/2008 7 

22   Nguyễn Hà Linh 02/02/2008 6.5 

23   Trang Mỹ Linh 14/12/2007 7.5 

24   Trần Long 07/04/2008 6.5 

25   Nguyễn Quang Minh 27/07/2008 7 

26   Bùi Cao Nam 02/10/2008 6 

27   Hà Lê Bảo Nga 15/01/2008 6 

28   Huỳnh Đỗ Đông Nghi 15/03/2008 7 



2 
 

Stt Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Điểm IELTS 

29   Nguyễn Ngọc Phương Nghi 08/08/2007 6.5 

30   Thái Hoàng Chiêu Nghi 04/12/2008 6.5 

31   Lê Nguyễn Bảo Ngọc 30/03/2008 7.5 

32   Mai Bảo Ngọc 16/12/2008 6.5 

33   Nguyen Tran Thao Nguyen 24/07/2008 6 

34   Vũ Thị Hạnh Nguyên 27/03/2008 6.5 

35   Ha Thien Nhan 04/10/2008 6.5 

36   Trần Quang Nhật 17/05/2008 6.5 

37   Nguyễn Thảo Nhi 01/07/2008 7 

38   Nguyễn Phạm Như Quỳnh 17/10/2008 7 

39   Phạm Như Quỳnh 03/03/2008 6 

40   Đoàn Đắc Minh Tâm 12/02/2008 6 

41   Lại Ngọc Minh Tâm 30/12/2008 6 

42   Văn Đức Trường Thành 20/04/2008 6.5 

43   Đào Nguyễn Anh Thư 07/05/2008 6.5 

44   Đỗ Phương Thùy 01/03/2008 6 

45   Nguyễn Phương Thy 19/05/2008 7 

46   Lê Đồng Tiến 21/04/2008 6 

47   Phan Thị Ngọc Trân 04/01/2008 6 

48   Cao Gia Tú 27/01/2008 7 

49   Huỳnh Anh Tuấn 12/02/2008 6 

50   Huỳnh Lê Anh Tuấn 07/11/2007 7.5 

51   Tạ Gia Huy Tuấn 03/12/2008 6 

52   Phạm Hoàng Tùng 13/04/2008 6 

53   Lê Hữu Uy 12/05/2008 6.5 

54   Nguyễn Hạnh Vân 03/01/2008 7 

55   Nguyen Thi Anh Vinh 07/03/2008 7.5 

56   Võ Ngọc Khánh Vy 10/08/2008 7 

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 


